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1 Tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá hiện hành  

Phân theo khu vực kinh tế 

 Gross domestic product at current prices by economic sector      

          
 

 

Tổng số 
Total 

Chia ra - Of which 

 
Nông, lâm 
nghiệp và 
thuỷ sản 

Agriculture, 
forestry and 

fishing 

Công nghiệp và XD 
Industry and 
construction 

Dịch vụ 
Service 

 

 

Tổng số 
Total 

Trong đó:  
Công nghiệp 

Of which: 
Industry 

      

 
Tỷ đồng - Bill, dongs 

      
2005 92425 6390 37531 27698 48504 

2006 110736 7126 45757 33975 57853 

2007 137935 9060 57028 42138 71847 

2008 178605 11713 73538 54386 93354 

2009 210006 13004 87104 64038 109898 

2010 245749 14322 102623 75208 128804 

2011 318312 18939 132703 97393 166670 

2012 387279 21250 160771 117781 205258 

2013 451213 22017 188170 137529 241026 

      

 
Cơ cấu - Structure (%) 

      
2005 100,0 6,9 40,6 30,0 52,5 

2006 100,0 6,5 41,3 30,7 52,2 

2007 100,0 6,6 41,3 30,5 52,1 

2008 100,0 6,5 41,2 30,5 52,3 

2009 100,0 6,2 41,5 30,5 52,3 

2010 100,0 5,8 41,8 40,5 52,4 

2011 100,0 5,9 41,7 30,6 52,4 

2012 100,0 5,5 41,5 30,4 53,0 

2013 100,0 4,9 41,7 30,5 53,4 
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2 Tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá so sánh 2010 

Phân theo khu vực kinh tế 

 

Gross domestic product at current 2010  
prices by economic sector      

          
 

 

Tổng số 
Total 

Chia ra - Of which 

 
Nông, lâm 
nghiệp và 
thuỷ sản 

Agriculture, 
forestry and 

fishing 

Công nghiệp và XD 
Industry and 
construction 

Dịch vụ 
Service 

 

 

Tổng số 
Total 

Trong đó: 
Công nghiệp 

Of which: 
Industry 

      

 
Tỷ đồng - Bill, dongs 

      
2005 146774 12640 57416 40940 76718 

2006 164945 12801 67040 48719 85104 

2007 185728 13175 76560 56206 95993 

2008 205531 13440 85523 63193 106568 

2009 220877 13456 91856 67798 115565 

2010 245749 14322 102623 75208 128804 

2011 271983 14845 113138 83268 144000 

2012 296593 14960 123803 91898 157830 

2013 321691 15472 134086 99776 172133 

      

 

Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) -% 
Index (Previous year=100) - % 

      
2006 112,4 101,3 116,8 119,0 110,9 

2007 112,6 102,9 114,2 115,4 112,8 

2008 110,7 102,0 111,7 112,4 111,0 

2009 107,5 100,1 107,4 107,3 108,4 

2010 111,3 106,4 111,7 110,9 111,5 

2011 110,7 103,7 110,2 110,7 111,8 

2012 109,0 100,8 109,4 110,4 109,6 

2013 108,5 103,4 108,3 108,6 109,1 
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3 
Cơ cấu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 

Struc ture of local budget expenditure 

  
     

 
    

Đơn vị tính: % - Unit: % 

    2005 2010 2011 2012 2013 

  
      
TỔNG THU - TOTAL REVENUE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

I, Thu nội địa - Domestic revenue 92,0 87,1 86,3 83,2 87,0 

1, Thu từ doanh nghiệp nhà nước  
    Revenue form state owned 
enterprises 

57,9 40,6 36,3 36,7 41,1 

2, Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu 
tư nước ngoài - Revenue form 
foreign invested enterprises 

15,4 10,4 11,2 10,2 9,7 

3, Thu từ khu vực công, thương 
nghiệp, dịch vụ ngoài nhà nước 
   Revenue form non state sector 

7,9 10,4 11,6 10,2 9,1 

4, Lệ phí trước bạ - Registration fee … 3,5 4,0 1,5 1,7 

5, Thuế sử dụng đất phi nông 
nghiệp  
   Non-Agricultural land use tax 

… 0,1 0,2 0,2 0,2 

6, Thuế sử dụng đất nông nghiệp 
    Agricultural land use tax 

… … … … … 

7, Thuế thu nhập cá nhân  
    Personal income tax 

… 5,4 7,1 7,1 6,4 

8, Thuế môi trường  
    Environmental Tax 

2,4 1,2 1,1 1,1 0,8 

9, Thu phí, lệ phí - Charge, fee 8,4 2,8 2,8 4,1 3,1 

10, Tiền sử dụng đất - Land use fee … 9,7 7,5 8,1 8,1 

11, Các khoản thu khác  
      Other revenue 

… 2,9 4,5 4,0 6,8 

II, Thu từ dầu thô  
    Revenue from crude oil 

… 3,1 4,7 10,5 6,3 

III, Thu từ hải quan  
     Customs revenue 

8,0 9,8 9,0 6,3 6,7 

   Thuế XNK, thuế TTĐB hàng nhập 
khẩu - Excise tax on imports 

… 2,7 2,8 1,9 2,0 

   Thuế VAT hàng nhập khẩu  
   VAT on imports 

8,0 7,1 6,2 4,4 4,7 
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4 
Cơ cấu thu ngân sách quận, huyện, thị xã  

 
Structure revenue districts, towns 

      
    Đơn vị tính: % - Unit:% 

 
2005 2010 2011 2012 2013 

 

      
TỔNG SỐ - TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

   Ba Đình 23,0 3,4 3,7 4,0 3,9 

   Hoàn Kiếm 8,4 3,5 3,4 3,8 3,3 

   Tây Hồ 10,9 2,6 2,4 2,3 2,2 

   Long Biên 5,0 4,4 5,0 4,8 7,5 

   Cầu Giấy 6,6 5,2 5,4 5,5 5,6 

   Đống Đa 6,7 3,6 4,3 4,1 4,0 

   Hai Bà Trưng 7,0 4,1 4,5 5,0 5,0 

   Hoàng Mai 4,2 4,2 4,1 4,2 4,4 

   Thanh Xuân 2,5 2,8 3,7 4,1 4,0 

   Sóc Sơn 1,0 3,1 3,7 3,7 3,3 

   Đông Anh 1,3 4,3 5,2 4,8 3,7 

   Gia Lâm 1,6 2,7 3,1 2,8 2,5 

   Từ Liêm 3,5 6,1 5,8 5,1 4,6 

   Thanh Trì 1,6 2,7 2,9 3,0 3,6 

   Mê Linh 2,2 2,5 2,3 2,4 2,3 
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(Tiếp theo)  
(Continue) 

     

 

2005 2010 2011 2012 2013 

      

   Hà Đông 2,8 9,0 7,2 6,5 5,3 

   Sơn Tây 0,9 1,9 2,0 2,1 2,1 

   Ba Vì 0,5 3,0 3,2 3,5 3,9 

   Phúc Thọ  1,7 2,5 2,0 2,2 1,8 

   Đan Phượng 0,7 2,7 2,5 2,0 2,3 

   Hoài Đức 1,6 5,3 4,3 3,1 2,4 

   Quốc Oai 1,0 2,8 2,4 2,2 2,4 

   Thạch Thất 1,4 2,2 2,0 2,1 2,4 

   Chương Mỹ 1,3 3,4 3,1 3,3 3,2 

   Thanh Oai 0,4 2,1 2,1 2,2 2,4 

   Thường Tín 0,6 2,4 2,5 2,9 3,2 

   Phú Xuyên 0,4 2,3 2,3 2,6 2,7 

   Ứng Hòa 0,3 2,2 2,5 3,0 3,0 

   Mỹ Đức 0,9 2,9 2,5 2,9 2,9 
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5 
Cơ cấu chi ngân sách địa phương 

Structure of local budget expenditur 

 
     

  
 Đơn vị tính - Unit: % 

  
2008 2010 2011 2012 2013 

 

 
     

TỔNG SỐ - TOTAL (A+B) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

A, Chi cân đối ngân sách địa phương 
     Balance of budget expenditure 

96,4 97,2 100,0 96,6 93,4 

I, Chi đầu tư phát triển  
   Spending for development 

24,4 28,5 30,0 28,5 38,9 

     Trong đó: Chi đầu tư XDCB  
                     Capital expenditure                 

23,9 27,6 28,7 26,2 37,1 

II, Chi trả nợ (gốc, lãi)  
    Payment for principal and interest 

1,2 1,7 0,7 … … 

III, Chi thoái trả tiền nhà và đất 
     Expenses and reimburse the land 

0,1 0,1 0,1 … 0,2 

IV, Chi thường xuyên - Current expenditure 25,0 24,8 28,6 31,9 54,3 

1, Chi an ninh, quốc phòng  
    Expenditure on Public administration and 
defense  

1,3 1,2 1,4 1,6 2,5 

2, Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy 
nghề 
   Expenditure on education, training and 
vocational training 

7,9 6,5 8,2 9,4 15,8 

3, Chi sự nghiệp y tế, dân số và KHHGĐ 
    Expenditure on human healt, population 
and family planning 

1,8 1,8 2,6 2,8 4,3 

4, Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ 
    Expenditure on Expenditure on science, 
technology 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 

5, Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường   
   Environmental protection expenditure 

… 1,3 1,8 2,0 3,4 

6, Chi sự nghiệp văn hóa thông tin  
   Expenditure on culture, information 

0,6 0,7 0,7 0,6 1,0 

7, Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, 
thông tấn   
    Expenditure on broadcasting, television 
and agency 

0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 
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(Tiếp theo)  
(Continue) 

     

  
2008 2010 2011 2012 2013 

       

8, Chi sự nghiệp thể dục thể thao  
    Expenditure on sports 

0,2 0,2 0,5 0,5 1,0 

9, Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội  
    Expenditure on social relief 

1,3 1,5 1,7 1,9 3,4 

10, Chi sự nghiệp kinh tế   
      Expenditure on economic services  

4,9 3,7 4,6 5,4 9,8 

11, Chi quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể 
     Expenditure on general public 
administration 

4,5 4,6 5,3 5,7 9,6 

12, Chi trợ giá mặt hàng chính sách  
     Expenditure on subsidy for policy 
comodities 

1,2 1,5 1,3 1,3 2,2 

13, Chi thường xuyên khác   
     Other frequent expenditure  

0,8 1,3 0,2 0,4 0,9 

V, Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 
    Additional Expenditure on financial 
reserve fund 

… … … … … 

VI, Chi chuyển nguồn 
     Expenditure on transfering funding 

28,7 23,3 26,1 21,9 … 

VII, Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới  
      Additional expenditure on lower-level 
budgets 

17,0 18,3 14,4 14,2 … 

VIII, Chi nộp ngân sách cấp trên  
       Expenditure on remmitance to higher-
level budgets 

… 0,1 … 0,1 … 

IX, Chi khác ngân sách 
     Other expenditure 

… 0,5 … 0,1 … 

B, Chi từ nguồn thu quản lý qua ngân 
sách 
     Expenditure from revennue managed by 
disburesement units through the state budget 

3,6 2,8 0,0 3,4 6,6 
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6 
Cơ cấu chi ngân sách quận, huyện, thị xã 

The structure of the budget district, town 

      
    

  Đơn vị tính: % - Unit: % 

 
2005 2010 2011 2012 2013 

 

      
TỔNG SỐ - TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

   Ba Đình 3,9 2,0 2,3 2,8 3,0 

   Hoàn Kiếm 4,0 3,7 3,9 3,7 3,3 

   Tây Hồ 4,5 2,5 2,3 2,3 2,1 

   Long Biên 4,9 4,6 4,6 4,4 5,4 

   Cầu Giấy 4,5 4,1 4,1 5,8 6,1 

   Đống Đa 4,4 2,8 3,3 3,4 3,6 

   Hai Bà Trưng 4,9 4,0 4,6 4,2 5,0 

   Hoàng Mai 4,9 3,2 2,9 3,0 3,8 

   Thanh Xuân 2,3 2,6 2,7 2,7 2,6 

   Sóc Sơn 5,1 3,4 4,2 4,3 3,8 

   Đông Anh 5,0 4,7 5,8 5,6 4,3 

   Gia Lâm 4,4 3,3 3,8 3,2 2,8 

   Từ Liêm 6,2 5,5 5,9 5,5 4,8 

   Thanh Trì 3,7 3,2 3,4 3,1 3,6 

   Mê Linh 2,3 2,9 2,6 2,6 2,6 
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(Tiếp theo)  
(Continue) 

     

 

2005 2010 2011 2012 2013 

   Hà Đông 4,2 5,6 4,5 4,7 3,9 

   Sơn Tây 2,9 2,2 2,5 2,4 2,4 

   Ba Vì 3,7 3,8 4,0 4,2 4,6 

   Phúc Thọ  1,7 3,0 2,4 2,5 2,1 

   Đan Phượng 1,5 3,4 3,1 2,4 2,6 

   Hoài Đức 2,2 4,6 3,7 3,3 2,7 

   Quốc Oai 2,3 3,6 3,0 2,6 2,7 

   Thạch Thất 1,5 2,7 2,4 2,4 2,7 

   Chương Mỹ 4,4 3,9 3,6 3,6 3,6 

   Thanh Oai 1,7 2,5 2,4 2,6 2,6 

   Thường Tín 2,1 2,9 3,0 3,0 3,5 

   Phú Xuyên 2,3 2,9 2,8 3,0 3,1 

   Ứng Hòa 2,5 2,6 3,0 3,5 3,4 

   Mỹ Đức 2,0 3,6 3,1 3,3 3,3 
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7 Doanh số cho vay tín dụng của ngân hàng 

Phân theo thành phần kinh tế 

 
Turnover of bank credit by ownership 

  

       

   

Đơn vị tính: Tỷ đồng - Unit: Bill, dongs 

 
  

2005 2010 2011 2012 2013 

 
 

 

      

TỔNG SỐ - TOTAL 251578 1905264 2230900 2564897 2686065 

Khu vực kinh tế nhà nước 
State economy 

143228 851775 1115450 1282449 1318858 

Khu vực kinh tế ngoài nhà nước 
Non-state economy 

72191 884967 870051 1000310 1122775 

Khu vực có vốn đầu tư nước 
ngoài  
Foreign directed invested sector 

36159 168522 245399 282138 244432 

       

  Cơ cấu – Structure (%) 

      

TỔNG SỐ - TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Khu vực kinh tế nhà nước 
State economy 

56,9 44,7 39,0 50,0 49,1 

Khu vực kinh tế ngoài nhà nước  
Non-state economy 

28,7 46,4 50,0 39,0 41,8 

Khu vực có vốn đầu tư nước 
ngoài  
Foreign directed invested sector 

14,4 8,9 11,0 11,0 9,1 
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8 Dư nợ tín dụng của ngân hàng 

Phân theo thành phần kinh tế 

 
Bank deposit by ownership 

  

       

   

Đơn vị tính: Tỷ đồng - Unit: Bill, dongs 

 
  

2005 2010 2011 2012 2013 

 
 

 

      

TỔNG SỐ - TOTAL 108311 509951 586121 652926 680827 

Khu vực kinh tế nhà nước 
State economy 

45615 231927 298922 329925 335648 

Khu vực kinh tế ngoài nhà nước 
Non-state economy 

48897 241878 234448 264169 283224 

Khu vực có vốn đầu tư nước 
ngoài  
Foreign directed invested sector 

13799 36146 52751 58832 61955 

       

  Cơ cấu – Structure (%) 

      

TỔNG SỐ - TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Khu vực kinh tế nhà nước 
State economy 

42,1 45,5 51,0 50,5 49,3 

Khu vực kinh tế ngoài nhà nước  
Non-state economy 

45,1 47,4 40,0 40,5 41,6 

Khu vực có vốn đầu tư nước 
ngoài  
Foreign directed invested sector 

12,8 7,1 9,0 9,0 9,1 

 

 

 

 

 

 


